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                    Kiểm tra, ngày 16  tháng 12  năm 2019 
I. ĐỌC HIỂU: (3.0 điểm):  Đọc phần trích và trả lời các câu bên dưới:

      Bố đi chân đất. Bố đi ngang dọc đông tây đâu đâu con không  hiểu. Con chỉ thấy ngày nào bố cũng ngâm chân xuống  nước, xuống bùn để câu quăng. Bố tất bật đi từ khi ngọn cỏ còn đẫm sương đêm. Khi bố về cũng là lúc ngọn cỏ đã đẫm sương đêm. Cái thùng câu bao lần chà đi, sát lại bằng sắn thuyền, cái ống câu nhẵn mòn, cái cần câu bóng dấu tay cầm…

     Bố ơi! Bố chữa làm sao lành lặn đôi bàn chân ấy… đôi bàn chân dầm sương dãi nắng đã thành bệnh…
                                                                                  ( Tuổi thơ im lặng- Duy Khán )

 Câu 1. ( 0.5 điểm ): Đoạn trích đã sử dụng  phương thức biểu đạt chính nào? 

 Câu 2. ( 0.5 điềm ): Các từ:  đâu đâu, tất bật, lành lặn  thuộc loại từ gì ? 
 Câu 3. ( 1.0 điểm )  Xét về cấu tạo ngữ pháp, câu: “Bố tất bật đi từ khi ngọn cỏ còn đẫm sương đêm” thuộc kiểu câu gì? Vì sao? 

Câu 4.( 1.0 điểm ): Đoạn trích trên gợi cho em tình cảm gì? 

II.TẠO LẬP VĂN BẢN: ( 7.0 điểm )

Câu 1.( 2.0 điểm )
       Từ nội dung phần đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn ngắn nêu những việc làm của bản thân để bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ.
Câu 2. ( 5.0 điểm )

       Vào vai người cháu trong bài thơ “ Bếp lửa” của Bằng Việt để kể lại những kỷ niệm tuổi thơ bên bà.
……… HẾT ……….
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Đọc hiểu
	 Câu 1
	Phương thức biểu đạt chính: Tự sự.
	0.5đ

	
	 Câu 2
	Từ láy
	0.5đ

	
	 Câu 3


	 Câu trần thuật đơn
	0.5 đ

	
	
	 Vì: Câu chỉ có một kết cấu C- V


	0.5 đ

	
	Câu 4
	 Thể hiện tình yêu và lòng biết ơn với bố


	1.0 đ

	Tạo lập văn bản
	 Câu 1


	a) Về kĩ năng :

Đảm bảo đúng thể thức của đoạn văn, diễn đạt lưu loát, không dùng từ sai, câu đúng chính tả , ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ...
 b)Về kiến thức : Học sinh có thể trình bày suy nghĩ theo nhiều cách, nhưng phải xác định đúng vấn đề cần trình bày: Những việc làm thể hiện lòng biết ơn, sau đây là một số gợi ý:

 - Hiểu và cảm nhận được sự vất vả, tần tảo của người bố trong đoạn trích.
-  Từ đó bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ bằng những hành động, việc làm cụ thể



	0.25đ

1.75đ

	
	Câu 2


	a) Về kĩ năng :

- Xác định đúng vấn đề.
· Văn tự sự kể theo ngôi thứ nhất phải đảm bảo bố cục 3 phần. Bài văn kể lưu loát, biết chọn lọc những ý cơ bản đưa vào bài làm, có cảm xúc, câu văn đúng ngữ pháp…

· Biết kết hợp tốt với các yếu tố Nghị luận, độc thoại, độc thoại nội tâm

b)Về kiến thức :

Học sinh có thể trình bày  nhiều cách nhưng về cơ bản cần đảm bảo những yêu cầu sau:

1. Mở bài
 Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh để khơi nguồn ký ức về những kỷ niệm tuổi thơ bên bà.

2. Thân bài: HS có thể bộc lộ những cảm xúc khác nhau nhưng cần đảm bảo trình tự của câu chuyện theo dòng thời gian:

 - Tuổi thơ gắn liền với hình ảnh bếp lửa gần gũi, quen thuộc. Bếp lửa là nơi bắt đầu nỗi nhớ da diết.

 - Năm lên bốn tuổi

 - Tám năm ở cùng bà

 -Trong khoảng thời gian chiến tranh

 -Nhớ lại những kỷ niệm và suy ngẫm về cuộc đời tần tảo của bà

· - Ngọn lửa bà nhen nhóm cả một đời là ngọn lửa thiêng liêng, kỳ lạ…
- Hiện tại và nỗi nhớ
3. Kết bài
- Khẳng định tình cảm bà cháu, tình yêu gia đình, yêu quê hương đất nước.
-Tự cảm nhận và thể hiện những tình cảm ấy từ bản thân.


	0.5đ

0.25đ

4.0đ

0.25đ




	Lưu ý chung

1. Đây là đáp án mở, thang điểm không quy định chi tiết đối với từng ý nhỏ, chỉ nêu mức điểm của các phần nội dung lớn nhất thiết phải có.

2. Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, đồng thời phải được triển khai chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.

3. Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Chấp nhận bài viết không giống đáp án, có những ý ngoài đáp án, nhưng phải có căn cứ xác đáng và lí lẽ thuyết phục.

4. Không cho điểm cao đối với những bài chỉ nêu chung chung, sáo rỗng.

5. Cần trừ điểm đối với những lỗi về hành văn, ngữ pháp và chính tả.


